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Đối tƯợng và nhiệm vụ của đạo đức học Mác - Lênin 
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ĐẠO ĐỨC VÀ CẤU TRÚC CỦA ĐẠO ĐỨC. 


Khái niệm đạo đức. 


Với tư cách là một bộ phận của tri thức triết học, nhỮng tư tưởng đạo 
đức học đã xuất hiện hơn 26 thế kỷ trước đây trong triết học Trung 
Quốc, Ấn Độ, Hy Lạp cổ đại. 


Danh từ đạo đức bắt nguồn từ tiếng La tinh là mos (moris) - lề thói, 
(moralis nghĩa là có liên quan đến lề thói, đạo nghĩa). Còn “luân lí” 
thường xem như đồng nghĩa với “đạo đức” thì gốc ở chữ Hy Lạp là 
Êthicos nghĩa là lề thói; tập tục. Hai danh từ đó chứng tỏ rằng, khi ta nói 
đến đạo đức, tức là nói đến những lề thói tập tục và biểu hiện mối quan 
hệ nhất định giữa người và người trong sự giao tiếp với nhau hàng ngày. 
Sau này người ta thường phân biỆt hai khái niệm, moral là đạo đức, còn 
Ethicos là đạo đức học. 


Ở phương đông, các học thuyết về đạo đức của người Trung Quốc cổ 
đại bắt nguồn từ cách hiểu về đạo và đức của họ. Đạo là một trong 
những phạm trù quan trọng nhất của triết học trung Quốc cổ đại. Đạo có 
nghĩa là con đường, đường đi, về sau khái niệm đạo được vận dụng 
trong triết học để chỉ con đường của tự nhiên. Đạo còn có nghĩa là con 
đường sống của con người trong xã hội. 


Khái niệm đạo đức đầu tiên xuất hiện trong kinh văn đời nhà Chu và từ 
đó trở đi nó được người Trung Quốc cổ đại sử dụng nhiều. Đức dùng để 
nói đến nhân đức, đức tính và nhìn chung đức là biểu hiện của đạo, là 
đạo nghĩa, là nguyên tắc luân lý. Như vậy có thể nói đạo đức của người 
Trung Quốc cổ đại chính là những yêu cầu, những nguyên tắc do cuỘc 
sống đặt ra mà mỗi người phải tuân theo. 


Ngày nay, đạo đức được định nghĩa như sau: đạo đức là một hình thái ý 
thức xã hội, là tập hợp những nguyên tắc, qui tắc, chuẩn mực xã hội, 
nhằm điều chỉnh cách đánh giá và cách Ứng xử cỦa con người trong quan 
hệ với nhau và quan hệ với xã hội, chúng được thực hiện bởi niềm tin cá 
nhân, bởi sức mạnh của truyền thống và sức mạnh của dư luận xã hội. 


Trong định nghĩa này có mấy điểm cần chú ý sau: 


Đạo đức với tư cách là một hình thái ý thức xã hội phản ánh tồn tại xã 
hội, phán ánh hiện thực đời sống đạo đức xã hội. 


Xã hội học trước Mác không thể giải quyết một cách khoa học vấn đề 
nguồn gốc và thực chất của đạo đức. Nó xuất phát từ “mệnh lệnh của 
thượng đế”, “ý niệm tuyệt đối, lý tính trừu tượng”, bản tính bất biến của 
loài người,...chứ không xuất phát từ điều kiện sinh hoạt vật chất của xã 
hội, tỪ quan niệm xã hội hiện thực xã hội để suy ra toàn bộ lĩnh vực tư 
tưởng trong đó có tư tưởng đạo đức. 


Theo Mác và Ăngghen, trước khi sáng lập các thứ lý luận và nguyên tắc 
bao gồm cả triết học và luân lí học, con người đã hoạt động, tức là đã 
sản xuất ra các tư liệu vật chất cần thiết cho đời sống. Ý thức xã hội 
của con người là phản ánh tồn tại xã hội của con người. Các hình thái ý 
thức xã hội khác nhau tuỳ theo phương thức phản ánh tổn tại xã hội và 
tác động riêng biệt đối với đời sống xã hội. Đạo đức cũng vậy, nó là hình 
thái ý thức xã hội phản ánh một lĩnh vực riêng biệt trong tồn tại xã hội 
của con người. Và cũng như các quan điểm triết học, chính trị, nghệ 
thuật, tôn giáo điều mang tính chất của kiến trúc thượng tầng. Chế độ 
kinh tế xã hội là nguồn gốc của quan điểm này thay đổi theo cơ sở đã đẻ 
ra nó. Ví dụ: Thích ứng với chế độ phong kiến, dựa trên cơ sở bóc lột 
những người nông nô bị cột chặt vào ruộng đất là đạo đức chế độ nông 
nô. Thích ứng với chế đỘ tư bản, dựa trên cơ sở bóc lột người công nhân 
làm thuê là đạo đức tư sản. Chế độ xã hội chủ nghĩa tạo ra một nền đạo 
đức biểu hiện mối quan hệ hợp tác trên tình đồng chí và quan hệ tương 
trợ xã hội chủ nghĩa của nhỮng người lao động đã được giải phóng khỏi 
ách bóc lột. Như vậy, sự phát sinh và phát triển của đạo đức, xét đến 


cùng là một quá trình do sự phát triển của phương thức sản xuất quyết 
định. 


- Đạo đức là một phương thức điều chỉnh hành vi cỦa con người. Loài 
người đã sáng tạo ra nhiều phương thức điều chỉnh hành vi con người: 
phong tục, tập quán, tôn giáo, pháp luật, đạo đức...Đối với đạo đức, sự 
đánh giá hành vi con người theo khuôn khép chuẩn mực và qui tắc đạo 
đức biểu hiện thành những khái niệm về thiện và ác, vinh và nhục, chính 
nghĩa và phi nghĩa. Bất kỳ trong thời đại lịch sử nào, người ta cũng đều 
được đánh giá như vậy. Các khái niệm thiện ác, khuôn khép và qui tắc 
hành vi của con người thay đổi từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, từ dân 
tộc này sang dân tộc khác. Và trong xã hội có giai cấp thì bao giỜ cũng 
biểu hiện lợi ích của một giai cấp nhất định. Những khuôn khép (chuẩn 
mực) và qui tắc đạo đức là yêu cầu của xã hội hoặc của một giai cấp 
nhất định đề ra cho hành vi mỗi cá nhân. Nó bao gồm hành vi của cá nhân 
đối với xã hội (đối với tổ quốc, nhà nước, giai cấp mình và giai cấp đối 
địch...) và đối với người khác. Những chuẩn mực và quy tắc đạo đức 
nhất định được công luận của xã hội, hay một giai cấp, dân tộc thừa 
nhận. Ở đây quan niệm của cá nhân về nghĩa vụ của mình đối với xã hội 
và đối với người khác (khuôn khép hành vi) là tiền đề của hành vi đạo 
đức của cá nhân. Đã là một thành viên của xã hội, con người phải chịu sự 
giáo dục nhất định về ý thức đạo đức, một sự đánh giá đối với hành vi 
của mình và trong hoàn cảnh nào đó còn chịu sự khiển trách của lương 
tâm...Cá nhân phải chuyển hóa những đòi hỏi của xã hội và những biểu 
hiện của chúng thành nhu cầu, mục đích và hứng thú trong hoạt động của 
mình. Biểu hiện của sự chuyển hóa này là hành vi cá nhân tuân thủ 
những ngăn cấm, những khuyến khích, những chuẩn mực phù hợp với 
những đòi hỏi của xã hội...Do vậy sự điều chỉnh đạo đức mang tính tự 
nguyện, và xét về bản chất, đạo đức là sự lựa chọn của con người. 


- Đạo đức là một hệ thống các giá trị. 


Giá trị là đối tượng của giá trị học (giá trị học phân loại các hiện tượng 
giá trị theo quan niệm đã được xây dựng nên một cách truyền thống về 
các lĩnh vực của đời sống xã hội, các giá trị vật chất và tinh thần, các giá 
trị sản xuất, tiêu dùng, các giá trị xã hội — chính trị, nhận thức, đạo đức, 


thẩm mỹ, tôn giáo)(1). Đạo đức là một hiện tượng xã hội, mang tính 
chuẩn mực: mệnh lệnh, đánh giá rõ rỆt. 


Các hiện tượng đạo đức thường biểu hiện dưới hình thức khẳng định, 
hoặc là phủ định một hình thức chính đáng, hoặc không chính đáng nào 
đó. Nghĩa là nó bài tổ sự tán thành hay phản đối trước thái độ hoặc hành 
vi Ứng xử của các cá nhân, giỮa cá nhân với cộng đồng trong một xã hội 
nhất định. Vì vậy, đạo đức là một nội dung hợp lệ thống trị xã hội. Sự 
hình thành phát triển và hoàn thiện hệ thống trị đạo đức không tách rời sự 
phát triển và hoàn thiện của ý thức đạo đức và sự điều chỉnh đạo đức. 
Nếu hệ thống giá trị đạo đức phù hợp với sự phát triển, tiến bộ, thì hệ 
thống ấy có tính tích cực, mang tính nhân đạo. Ngược lại, thì hệ thống 
ấy mang tính tiêu cực, phản động, phản nhân đạo. 


Cấu trúc của đạo đức. 


Đạo đức vận hành như là một hệ thống tương đối độc lập của xã hội. 
Cơ chế vận hành của nó được hình thành trên cơ sở liên hệ và tác động 
lẫn nhau của những yếu tố hợp thành đạo đức. Khi phân tích cấu trúc 
của đạo đức người ta xem xét nó dưới nhiều góc độ. Mỗi góc độ cho 
phép chúng ta nhìn ra một lớp cấu trúc xác định. Chẳng hạn: xét đạo đức 
theo mối quan hệ giữa ý thức và hoạt động thì hệ thống đạo đức hợp 
thành từ hai yếu tố ý thức đạo đức và thực tiễn đạo đức. Nếu xét nó 
trong mối quan hệ giữa người và người thì người ta nhìn ra quan hệ đạo 
đức. Nếu xét theo quan điểm về mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng, 
cái phổ biến cái đặc thù với cái đơn chất thì đạo đức được tạo nên từ 
đạo đức xã hội và đạo đức cá nhân. 


1. Ý thức đạo đức và thực tiễn đạo đức. 


Đạo đức là sự thống nhất biện chứng giữa ý thức về hệ thống những 
nguyên tắc, chuẩn mực, hành vi phù hợp với những quan hệ đạo đức đều 
có những ranh giới của hành vi và những quan hệ đạo đức đang tồn tại. 
Mặt khác, nó còn bao trùm cả nhỮng cảm xúc, nhỮng tình cảm đạo đức 
con người. 


Trong quan hệ giữa người và người về mặt đạo đức đều có nhỮng ranh 
giới của hành vi và giá trị đạo đức. Đó là ranh giới giữa cái thiện và cái 
ác, giỮa chủ nghĩa cá nhân ích kỷ và tinh thần tập thể. Về mặt giá trị của 
hành vi đạo đức cũng có ranh giới: lao động là hành vi thiện. Ăn bám bóc 
lột là vô nhân đạo. Ngay cả trong một hành vi thiện mức đỘ giá trị của nó 
không phải lúc nào cũng ngang nhau, mà có những thang bậc nhất định 
(cao cả, tốt, được). Ý thức đạo đức là sự thể hiện thái độ nhận thức của 
con người trước hành vi của mình trong sự đối chiếu với hệ thống chuẩn 
mực hành vi và những qui tắc đạo đức xã hội đặt ra; nó giúp con người 
tỰ giác điều chỉnh hành vi và hoàn thành một cách tỰ giác, tự nguyện 
những nghĩa vụ đạo đức. Trong ý thức đạo đức còn bao hàm cảm xúc, 
tình cảm đạo đức của con người. Tóm lại, ý thức đạo đức (về mặt cấu 
trúc) gồm tri thức đạo đức. 


Thực tiễn đạo đức là hoạt động của con người do ảnh hƯởng của niềm 
tin, ý thức đạo đức, là quá trình hiện thực hoá ý thức đạo đức trong cuỘộc 
sống. 


Ý thức và thực tiễn đạo đức luôn có quan hệ biện chứng với nhau, bổ 
sung cho nhau tạo nên bản chất đạo đức con người, của một giai cấp, 
của một chế độ xã hội và của một thời đại lịch sử. Ý thức đạo đức phải 
được thể hiện bằng hành động thì mới đem lại những lợi ích xã hội và 
ngăn ngừa cái ác. Nếu không có thực tiễn đạo đức thì ý thức đạo đức 
không đạt tới giá trị, sẽ rơi vào trừu tượng theo kiểu các giáo lý của tôn 
giáo. 


Thực tiễn đạo đức được biểu hiện như sự tương trợ, giúp đỡ, cử chỉ 
nghĩa hiệp, hành động nghĩa vụ... Thực tiên đạo đức là hệ thống các 
hành vi đạo đức cỦa con người được nảy sinh trên cơ sở của ý thức đạo 
đức. 


b. Quan hệ đạo đức. 


Quan hệ đạo đức là hệ thống những quan hệ xác định giữa con người và 
con người, giữa cá nhân và xã hội về mặt đạo đức. 


Quan hệ đạo đức là một dạng quan hệ xã hội, là yếu tố tạo nên tín hiệu 
thực của bản chất xã hội của con người. 


Các quan hệ đạo đức không chỉ hình thành nên giữa các cá nhân, mà còn 
giữa cá nhân với xã hội, với những mặt riêng biệt của xã hội (chẳng hạn: 
với lao động, với văn hoá tỉnh thần) trong chừng mực nhỮng mặt này liên 
quan đến các lợi ích chứa đựng trong các mối quan hệ này. 


Quan hệ đạo đức được hình thành và phát triển như những qui luật tất 
yếu của xã hội, nó xác định nhỮng nhu cầu khách quan của xã hội, nó 
“tiềm ẩn” trong các quan hệ xã hội. 


Quan hệ đạo đức tồn tại một cách khách quan và luôn luôn biến đổi qua 
các thời đại lịch sử và chính nó là một trong nhữg cơ sở để hình thành 
nên ý thức đạo đức. 


Tóm lại, ý thức đạo đức, thực tiễn đạo đức và quan hệ đạo đức là một 
yếu tố tạo nên cấu trúc đạo đức. Mỗi yếu tố không tồn tại độc lập, mà 
liên hệ tác động nhau, tạo nên sự vận động, phát triển và chuyển hóa bên 
trong của hệ thống đạo đức. 


c. Đạo đức xã hội và đạo đức cá nhân. 


Đạo đức xã hội là sự phản ánh tổn tại xã hội của cộng đồng người xác 
định, và là phương thức điều chỉnh hành vi của các cá nhân thuộc cộng 
đồng nhằm hình thành; phát triển hoàn thiện tồn tại xã hội ấy. 


Đạo đức xã hội được hình thành trên cơ sở cộng đồng về lợi ích và hoạt 
động của cá nhân thuộc cộng đồng. Nó tổn tại như là một hệ thống kinh 
nghiệm xã hội mang tính phổ biến của đời sống đạo đức của cộng đồng. 


Đạo đức cá nhân là đạo đức của những cá nhân riêng lẻ của cộng đồng, 
phản ảnh và khẳng định tồn tại xã hội của các cá nhân ấy như là thể 
hiện riêng lẻ của tồn tại xã hội của cộng đồng về lợi ích và hoạt động 
của các cá nhân. 


Trong hoạt động thực tiễn và nhận thức của mình, các cá nhân thu nhận 
đạo đức xã hội như là hệ thống kinh nghiệm xã hội, những lí tưởng, 
chuẩn mực, tư tưởng, đánh giá đạo đức đã được hình thành nên trong lịch 
sử cộng đồng, biến kinh nghiệm xã hội thành kinh nghiệm bản thân... 


Trước mắt cá nhân đạo đức xã hội tồn tại một cách khách quan mà trong 
cuỘc sống của mình, cá nhân tất yếu phải nhận thức, tiếp thu và thực 
hiện. 


Đạo đức xã hội hay đạo đức cá nhân là sự thống nhất biện chứng giữa 
cái chung và cái riêng, giữa cái phổ biến, cái đặc thù và cái đơn nhất. Đạo 
đức cá nhân là sự biểu hiện độc đáo của đạo đức xã hội, nhưng không 
bao hàm hết thảy mọi nội dung, đặc điểm của đạo đức xã hội. Mỗi cá 
nhân tiếp thu lĩnh hội đạo đức xã hội khác nhau và ảnh hưởng đến đạo 
đức xã hội cũng khác nhau. Đạo đức xã hội không thể là số cộng của đạo 
đức cá nhân mà nó tổng hợp những nhu cầu phổ biến được đúc kết thành 
nhỮng tỉnh hoa của đạo đức cá nhân. Nó trở thành cái chung của một giai 
cấp, một cộng đồng xã hội, một thời đại nhất định, nó được duy trì và 
cũng cố bằng những phong tục, tập quán, truyền thống, những di sản văn 
hóa vật chất và tinh thần, được biến đổi phát triển thông qua hoạt động 
sản xuất tinh thần và giao tiếp xã hội. 


Quan hệ đạo đức xã hội và đạo đức cá nhân là quan hệ giữa những 
chuẩn mực chung mang tính phát triển đặc thù trong từng xã hội với 
những phẩm chất hành vi nhỮng yêu cầu cụ thể hàng ngày, quan hệ giữa 
lý tưởng xã hội và hiện thực của cá nhân, giữa trí tuệ, tri thức xã hội với 
tình cảm, ý chí và năng lực hoạt động đạo đức cụ thể của cá nhân. 


ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐẠO ĐỨC HỌC MÁC ~ 
LÊNIN. 


Đối tượng. 


Đạo đức học là một môn khoa học nghiên cứu về đạo đức, về những quy 
luật phát sinh, phát triển, tồn tại của đời sống đạo đức con người và xã 


hội. Nó xác lập nên hệ thống những khái niệm, phạm trù, những chuẩn 
mực đạo đức cơ bản, làm cơ sở cho ý thức đạo đức và hành vi đạo đức 
của con ngƯỜi. 


Giữa đạo đức và đạo đức học có sự khác biệt nhau. Đạo đức là tồn tại 
xã hội được ý thức những giá trị khách quan của đời sống đạo đức của 
con người, trải qua các thời đại lịch sử và cuộc sống hiện thực, nó được 
phản ánh thành ý thức đạo đức. Còn đạo đức học là khoa học nghiên cứu 
về đời sống đạo đức, là tri thức khoa học về đạo đức (bao hàm cả những 
cái đã biết và những cái đang tìm kiếm) của con người. Dù chúng có 
chung một đối tượng phản ánh tồn tại khách quan về các quan hệ đạo 
đức và thực tiễn đạo đức của con người, nhưng mỗi lĩnh vực có sự phản 
ánh khác nhau. Sự khác nhau giỮa đạo đức học và đạo đức chính là sự 
khác nhau giữa một khoa học với đối tượng của khoa học này. 


Đạo đức học là một khoa học xã hội. Nó phản ánh nhỮng quan hệ xã hội 
hiện thực từ bản thân cuộc sống con người. Trong cuỘc sỐng con người 
phải ý thức được ý nghĩa hoạt động của mình, cần biết được những điều 
đã, đang và sẽ phải làm. 


Đạo đức học thuộc ý thức xã hội, là một bộ phận của thế giới quan con 
người, vì vậy đạo đức học là một khoa học triết học, là triết học của đời 
sống thực tiên. 


Đạo đức học là trình đỘ phát triển cao của các tư tưởng đạo đức. 
Thường thì những trường phái triết học lớn đều hình thành nên một lý 
luận riêng của mình về đạo đức. 


Ngày nay đạo đức học được nhiều khoa học nghiên cứu. Ngoài đạo đức, 
các khoa học khác cũng nghiên cứu nhƯ: dân tộc học, tâm lý học, xã hội 
học, giáo dục học, giá trị học... Tất nhiên, các khoa học này không 
nghiên cứu bản chất qui luật vận động và phát triển của đạo đức như là 
một hệ thống trọn vẹn thuộc kiến trúc thượng tầng xã hội, mà chủ yếu 
nghiên cứu đạo đức như là yếu tố hợp thành đối tượng của chúng, phù 
hợp với khả năng và nhiệm vụ mà các khoa học này định ra. 


Đạo đức học Mác - Lênin nghiên cứu đạo đức như là một hệ thống trọn 
vẹn có logic vận động và phát triển của riêng mình, có “cuộc sống” riêng 
của mình với những quy luật đặc thù, với những hình thức và chất lượng 
khác nhau phụ thuộc điều kiện thời đại và các cộng đồng khác nhau. 
Đồng thời, nó còn nghiên cứu đạo đức cộng sản chủ nghĩa - đạo đức của 
giai cấp công nhân cách mạng, luận chứng cho vai trò cải tạo cách mạng 
của đạo đức này. 


“Đạo đức học Mác - Lênin là khoa học về bản chất của đạo đức, về các 
qui luật xuất hiện và phát triển lịch sử của đạo đức, đặc biệt là của đạo 
đức cộng sản, về chức năng đặc trưng của đạo đức, về các giá trị đạo 
đức của đời sống xã hội”. 


Ở đây các giá trị đạo đức được sáng tạo ra không chỉ tổn tại trong ý thức 
mà điều quan trọng phải được thể hiện trong đời sống xã hội. Vì vậy, 
đạo đức học Mác - Lênin nghiên cứu không chỉ ý thức đạo đức, quan hệ 
đạo đức mà còn nghiên cứu cả thực tiễn đạo đức. 


Nhiệm vụ. 


Cũng như bất cứ một khoa học nào khác, đạo đức học Mác - Lênin có 
nhiệm vụ nhận thức đối tượng và trên cơ sở nhận thức ấy góp phần 
biến đổi, cải tạo đổi mới đối tượng phù hợp với nhu cầu của tiến bộ xã 
hội cụ thể là: 


- Thứ nhất, xác định ranh giới giỮa sự khác nhau về bản chất của quan 
hệ đạo đức so với các quan hệ xã hội khác. Thực chất là làm rõ nội dung 
và yêu cầu của những quan hệ đạo đức chứa đựng trong các quan hệ xã 
hội khác. Trong hiện thực, đạo đức không biểu hiện ra như những quan 
hệ thuần tuý, mà chứa đựng, “tiềm ẩn” trong các quan hệ xã hội khác 
như: quan hệ kinh tẾ, chính trị... và nhỮng quan hệ trong những cộng 
đồng người khác nhau: dân tộc, tập thể, gia đình,... Vì thế đạo đức học 
Mác - Lênin cần làm sáng tỏ nội dung và yêu cầu đạo đức trong các quan 
hệ ấy. 


- Thứ hai, đạo đức học Mác - Lênin vạch ra tính tất yếu nguồn gốc, bản 
chất đặc trưng và chức năng của đạo đức trong đời sống xã hội, nêu lên 
con đường hình thành và phát triển của đạo đức. Đồng thời nó tái tạo lại 
đời sống đạo đức dưới hình thức lý luận và đạt tới trình đỘ nhất định. 
Việc đặt ra và giải quyết nhiệm vụ này, xét đến cùng được qui định bởi 
thực tiễn xã hội, bởi những nhu cầu của tiến bộ xã hội và tiến bộ đạo 
đức. 


- Thứ ba, góp phần hình thành đạo đức trong đời sống xã hội, nó khẳng 
định những giá trị của đạo đức cộng sản đồng thời phê phán, đấu tranh 
chống lại những khuynh hướng, tàn dư đạo đức cũ, những biểu hiện đạo 
đức không lành mạnh, đi ngược lại lợi ích chân chính của con người. Để 
đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của mình, đạo đức học phân ra những 
chuyên ngành như: đạo đức học chuẩn mực, đạo đức học nghề nghiệp, 
lịch sử đạo đức học, triết học đạo đức. Khi giải quyết nhiệm vụ trên, 
đạo đức học Mác - Lênin mang bản chất khoa học và cách mạng. Bởi vì 
những tri thức của nó là chân lý, nó là công cụ không thể thiếu trong sự 
nghiệp giáo dục đạo đức nói riêng và giáo dục con người mới nói chung. 


PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐẠO ĐỨC HỌC MÁC 
- LÊNIN. 


Mỗi khoa học đều có khách thể và đối tượng nghiên cứu của nó, nên 
chúng đều có phương pháp nghiên cứu nhất định. 


- Trước hết, đạo đức học cũng như các khoa học khác, phải lấy từ 
phƯơng pháp duy vật biện chứng và phương pháp duy vật lịch sử làm 
phương pháp nghiên cứu của mình. Nghĩa là, trong quá trình tìm hiểu, 
nghiên cứu đạo đức học, phải vận dụng triệt để, nhất quán những 
nguyên lý, qui luật của triết học Mác - Lênin, đặc biệt là phương pháp 
luận của chủ nghĩa duy vật lịch sử mới khắc phục được những hạn chế, 
những sai lầm của đạo đức học trước Mác. Đó là những sai lầm cực 
đoan của chủ nghĩa kinh nghiệm, chủ nghĩa duy lý, duy tâm thần học. 
Đạo đức học là môn khoa học xã hội vì thế nghiên cứu nó phải đặt trong 
mối quan hệ biện chứng với những thành tựu của các bộ môn khoa học 
xã hội khác nhƯ: Luật học, MỸ học, Chính trị học, đặc biệt là giáo dục 


học, tâm lý học. Bởi vì các môn đó vừa là phương thức thực hiện nhỮng 
chức năng thực hành đạo đức, vừa là ngọn nguồn, bộ phận của đạo đức 
học. 


- Hai là, phương pháp lịch sử, so sánh. 


Đạo đức học là một phạm trù lịch sử, nó phát sinh, tồn tại, phát triển 
trong tỪng giai đoạn lịch sử xã hội nhất định. Do đó, quan niệm về đạo 
đức trong lịch sử phải được xem như những nấc thang giá trị nhất định 
của xã hội loài người. Nó luôn luôn bị phủ định, lọc bỏ, kế thừa để phát 
triển không ngừng với sự tiến bộ xã hội nói chung. Mỗi hiện tượng đạo 
đức hiện thực có cội nguồn từ cơ sở của quá khứ, của một nền truyền 
thống lịch sử, đồng thời đạo đức hiện tại là tiền đề để phát triển trong 
tương lai, như là một quá trình phủ định biện chứng. Vì thế phương pháp 
lịch sử, so sánh giúp ta thấy được cái logic bản chất của hiện tượng đạo 
đức. 


Tiếp tục và cụ thể hoá tư tưởng của Mác về tính quy định của cơ sở kinh 
tế đối với ý thức xã hội nói chung và đạo đức nói riêng, Ănghen đã luận 
chững cho bản chất xã hội của đạo đức bằng cách chỉ ra tính thời đại, 
tính dân tộc và tính giai cấp của đạo đức. 


Trong tác phẩm “Chống Đuy- Rinh”, Ănghen đã chỉ ra mối quan hệ của 
các thời đại đối với các nguyên. tắc, các chuẩn mực đạo đức với tính cách 
là biểu hiện về mặt đạo đức của các thời đại kinh tế. 


Phê phán quan niệm của Đuy- Rinh về những chân lý đạo đức vĩnh cửu, 
Ănghen đã khẳng định rằng, thực chất và xét đến cùng, các nguyên tắc, 
các chuẩn mực, các quan điểm đạo đức chẳng qua chỉ là sản phẩm của 
các chế độ kinh tế, các thời đại kinh tế mà thôi. Lấy ví dụ về nguyên tắc 
không được ăn cắp, Ănghen cho rằng đó không phải là một nguyên tắc, 
một chân lý vĩnh cửu gắn liền với bản chất trừu tượng của con người. 
Nguyên tắc này có cơ sở kinh tế của nó và nó sẽ mất ý nghĩa khi cơ sở 
kinh tế của nó không còn nữa. Ông viết: “TỪ khi sở hữu tư nhân về động 
sản phát triển thì tất cả các xã hội có chế độ sở hữu tư nhân ấy, tất phải 
có một lời răn chung về đạo đức: không được trộm cắp”(1). Vậy là chỉ 


từ khi có sở hữu tư nhân, người ta mới yêu cầu bảo vệ nó. Trước khi có 
sở hữu tư nhân, không thể có nguyên tắc đạo đức không được trộm cắp. 
Cũng như vậy, “trong một xã hội mà mọi động cơ trộm cắp bị loại trừ” 
nghĩa là trong xã hội cộng sản chủ nghĩa, lời răn đạo đức đó sẽ không có 
ý nghĩa nữa. 


Tính quy định của thời đại đối với đạo đức cho ta quan niệm khoa học 
về loại hình đạo đức. Mặc dù đạo đức có quy luật vận động nội tại, có 
sự kế thừa, có sự lệch pha nào đó đối với cơ sở sản sinh ra nó nhưng về 
căn bản, tương ứng với mỗi chế độ kinh tế, mỗi phương thức sản xuất 
và do đó mỗi hình thái kinh tế - xã hội là một hình thái đạo đức nhất định. 
Đạo đức nguyên thuỷ, đạo đức chiếm hữu nô lệ, đạo đức phong kiến, 
đạo đức tư sản và sau đó, đạo đức cộng sản chủ nghĩa là những thời đại 
tiến triển dần dần của đạo đức nhân loại. 


Cùng với tính thời đại, tính dân tộc là một trong những biểu hiện bản 
chất xã hội của đạo đức. Có thể nhìn nhận tính dân tộc như là sự biểu 
hiện đặc thù tính thời đại của đạo đức trong các dân tộc khác nhau. 
Không phải các học thuyết đạo đức trước Mác không thấy sự khác biệt 
trong đời sống đạo đức của các dân tộc. Có điều, việc giải thích sự khác 
biệt ấy, hoặc là dựa trên cơ sở tôn giáo hoặc là dựa trên các quan niệm 
duy tâm triết học nên không đúng đắn... 


Coi đạo đức như là một hình thái ý thức xã hội, các nhà kinh điển của 
chủ nghĩa Mác đã đặt cơ sở khoa học cho việc luận chứng tính dân tộc 
của đạo đức. Là một hình thái ý thức xã hội, ý thức đạo đức vừa bị quy 
định bởi tồn tại xã hội, vừa chịu ảnh hưởng của các hình thái ý thức xã 
hội khác (chính trị, triết học, tôn giáo, nghệ thuật...). Tổng thể những 
nhân tố ấy trong mỗi dân tộc là sự khác biệt nhau làm thành cái mà ngày 
nay chúng ta gọi là bản sắc dân tộc. Bản sắc ấy được phản ánh vào đạo 
đức tạo nên tính độc đáo của các quan niệm, các chuẩn mực, cách ứng xử 
đạo đức, nghĩa là tạo nên tính độc đáo trong đời sống đạo đức của mỗi 
dân tộc, nhìn nhận tính độc đáo và sự khác biệt ấy về mặt dân tộc trong 
cặp khái niệm cơ bản của đạo đức, cặp khái niệm thiện - ác, Ănghen chỉ 
ra sự biến đổi của chúng qua các thời đại và dân tộc. Ông viết: “TỪ dân 
tộc này sang dân tộc khác, từ thời đại này sang thời đại khác, những quan 


niệm về thiện và ác đã biến đổi nhiều đến mức chúng thường trái ngược 
hẳn nhau”(1). 


Luận chứng cho bản chất xã hội của đạo đức, Mác và Ănghen đặc biệt 
chú ý đến tính giai cấp của đạo đức. Trong “Chống Đuy - Rinh”, Ănghen 
nhận xét rằng: “Cho tới nay, xã hội đã vận động trong những sự đối lập 
giai cấp, cho nên đạo đức cũng luôn luôn là đạo đức của giai cấp”(2). 


Trong xã hội có giai cấp và đối kháng giai cấp, mỗi giai cấp có vai trò, 
địa vị khác nhau trong hệ thống kinh tế, xã hội, và do đó mà họ có các lợi 
ích khác nhau và đối nghịch nhau. Đạo đức với tư cách là hình thái ý thức 
xã hội đã phản ánh và khẳng định lợi ích của mỗi giai cấp. Ý thức đạo 
đức giúp mỗi giai cấp hiểu được lợi ích của nó, hiểu được những cách 
thức, biện pháp bảo vệ và khẳng định lợi ích giai cấp. Mặt khác, mỗi giai 
cấp đều sử dụng đạo đức của mình như là công cụ bảo vệ lợi ích của 
mình. Như vậy, tính giai cấp của đạo đức là sự phản ánh và thể hiện lợi 
ích của các giai cấp. Tính giai cấp của đạo đức là biểu hiện đặc trưng 
của bản chất xã hội của đạo đức trong xã hội có giai cấp và đối kháng 
giai cấp. (Vì xã hội là quan hệ người - người, những quan hỆ người - 
người không trừu tượng mà gắn với nhỮng quan hệ kinh tế - xã hội). 


Mỗi giai cấp có những lợi ích riêng do đó cũng có nhỮng quan niệm đạo 
đức, hệ thống đạo đức riêng. Những hệ thống đạo đức này có sự tác 
động khác nhau, triệt tiêu nhau (nếu đối kháng), do đó mà tác động hoặc 
tích cực hoặc tiêu cực đến sự phát triển và tiến bộ xã hội. Tuy nhiên, hệ 
thống đạo đức được áp đặt cho toàn xã hội bao giờ cũng là hệ thống đạo 
đức của giai cấp thống trị, mặc dù, trong cuộc sống hàng ngày, mỗi giai 
cấp vẫn ứng xử theo những lợi ích trực tiếp cỦa mình. 


Do chiếm được địa vị thống trị trong đời sống xã hội, giai cấp thống trị 
đã làm cho đạo đức của mình trở thành yếu tố thống trị trong đời sống xã 
hội. 


Giai cấp thống trị nắm khâu tuyên truyền, điều khiển toàn bộ quá trình 
sản xuất tinh thần, trong đó có sản xuất các giá trị đạo đức phù hợp với 
lợi ích giai cấp của nó và buộc mọi thành viên trong xã hội phải tuân thủ 


những chuẩn mực đạo đức này. Từ đó, nó trở thành cái phổ biến trong xã 
hội và được củng cố thành thói quen, phong tục, tâm lý. Vì vậy, nó có sức 
sống dai dẳng trong tâm lý xã hội và cá nhân. 


Còn giai cấp bị trị, do bị tước đoạt mất những điều kiện và tư liệu sản 
xuất tinh thần, các giai cấp bị thống trị không thể phát triển đạo đức của 
mình ngang tầm với đạo đức của giai cấp thống trị. Hệ thống này luôn bị 
chèn ép và do đó kém phát triển. Đạo đức của giai cấp bị trị không đủ 
điều kiện để ảnh hưởng đến toàn bộ các thành viên của giai cấp mình. 
Nó tổn tại như cái không chính thống, không phổ biến bằng đạo đức của 
giai cấp thống trị. Vì các giai cấp bị thống trị không có điều kiện để sản 
xuất, tuyên truyền và sử dụng đạo đức của mình trên phạm vi toàn xã 
hội. 


Trong xã hội có giai cấp, đạo đức mang tính giai cấp nhưng không phải 
vì vậy mà phủ nhận tính nhân loại chung của đạo đức. 


Không nên thổi phồng tính nhân loại chung của đạo đức để đi đến những 
quan niệm sai lệch về đạo đức trừu tượng, về đạo đức phổ biến phi lịch 
sử, chẳng có tác dụng gì trong thực tiễn. Nhưng cũng không được phủ 
định tính nhân loại của đạo đức. Tính nhân loại của đạo đức tỒn tại ở 
hình thức thấp là biểu hiện ở những quy tắc đơn giản, thông thường 
nhưng lại cần thiết để bảo đảm trật tự bình thường cho cuộc sống hàng 
ngày của con người. Biểu hiện cao hơn trong tính nhân loại của đạo đức 
lại ở những giá trị đạo đức tiến bộ nhất trong từng giai đoạn phát triển 
lịch sử những giá trị đạo đức này thường thƯờng là nhỮng giá trị đạt 
được Ở các giai cấp tiến bộ nhất trong từng giai đoạn phát triển của lịch 
sử nhân loại. Đi đến tột đỉnh các giá trị đạo đức của các giai cấp tiến bộ 
của từng thời kỳ lịch sử, nhân loại sẽ bắt gặp đạo đức của mình tương 
ứng với các thời kỳ lịch sử đó. 


Khái niệm Tôn giáo 

Phần này giới thiệu về lịch sử hình thành thuật ngữ “Tôn giáo", một số 
thuật ngữ tương đồng với tôn giáo, khái niệm tôn giáo, bản chất, nguồn 
gốc của tôn giáo và lịch sử hình thành tôn giáo và một số hình thức tôn 
giáo trong lịch sử 


Lịch sử hình thành thuật ngỮ “Tôn giáo” 


- “Tôn giáo” là một thuật ngữ không thuần Việt, được du nhập từ nước 
ngoài vào tỪ cuối thế kỷ XIX. Xét về nội dung, thuật ngữ Tôn giáo khó 
có thể hàm chứa được tất cả nội dung đầy đủ của nó từ cổ đến kim, từ 
Đông sang Tây. 


- Thuật ngữ “Tôn giáo” vốn có nguồn gốc từ phương Tây và bản thân nó 
cũng có một quá trình biến đổi nội dung và khi khái niệm này trở thành 
phổ quát trên toàn thế giới thì lại vấp phải nhỮng khái niệm truyền 
thống không tương ứng của những cư dân thuộc các nền văn minh khác, 
vì vậy trên thực tế đã xuất hiện rất nhiều quan niệm, định nghĩa khác 
nhau về tôn giáo của nhiều dân tộc và nhiều tác giả trên thế giới. 


- “Tôn giáo” bắt nguồn từ thuật ngữ “religion” (Tiếng Anh) và“religion” 
lại xuất phát từ thuật ngữ “legere” (Tiếng Latinh) có nghĩa là thu lượm 
thêm sức mạnh siêu nhiên. Vào đầu công nguyên, sau khi đạo Kitô xuất 
hiện, đế chế Roma yêu cầu phải có một tôn giáo chung và muốn xóa bỏ 
các tôn giáo trước đó cho nên lúc này khái niệm “religion” chỉ mới là riêng 
của đạo Kitô. Bởi lễ, đương thời những đạo khác Kitô đều bị coi là tà 
đạo. Đến thế kỷ XVI, với sự ra đời của đạo Tin Lành - tách ra từ Công 
giáo — trên diễn đàn khoa học và thần học châu Âu, “religion” mới trở 
thành một thuật ngỮ chỉ hai tôn giáo thờ cùng một chúa. Với sự bành 
trướng của chủ nghĩa tư bản ra khỏi phạm vi châu Âu, với sự tiếp xúc 
với các tôn giáo thuộc các nền văn minh khác Kitô giáo, biểu hiện rất đa 
dạng, thuật ngữ “religion” được dùng nhằm chỉ các hình thức tôn giáo 
khác nhau trên thế giới. 


- Thuật ngữ “religion” được dịch thành “Tông giáo” đầu tiên xuất hiện ở 
Nhật Bản vào đầu thế kỷ XVIII vào sau đó du nhập vào Trung Hoa. Tuy 


nhiên, ở Trung Hoa, vào thế kỷ XIII, thuật ngữ Tông giáo lại bao hàm 
một ý nghĩa hoàn toàn khác: nó nhằm chỉ đạo Phật (Giáo: đó là lời thuyết 
giảng của Đức Phật, Tông: lời của các đệ tử Đức Phật). 


- Thuật ngữ Tông giáo được du nhập vào Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX 
và được đăng trên các báo, nhưng do ky húy của vua Thiệu Trị nên được 
gọi là “Tôn giáo”. 


Như vậy, thuật ngữ tôn giáo ban đầu được sử dụng ở châu Âu nhằm chỉ 
một tôn giáo sau đó thuật ngữ này lại làm nhiệm vụ chỉ những tôn giáo. 


Một số thuật ngỮ tương đỒng với tôn giáo 


Tôn giáo là một từ phương Tây. Trước khi du nhập vào Việt Nam, tại 
Việt Nam cũng có những từ tương đồng với nó. Đó là: 


- Đạo: tỪ này xuất xứ từ Trung Hoa, tuy nhiên “đạo” không hẳn đồng 
nghĩa với tôn giáo vì bản thân từ đạo cũng có thể có ý nghĩa phi tôn giáo. 
“Đạo” có thể hiểu là con đường, học thuyết. Mặt khác, “đạo” cũng có 
thể hiểu là cách ứng xử làm người: đạo vợ chồng, đạo cha con, đạo thầy 
trò... Vì vậy khi sử dụng từ “đạo” với ý nghĩa tôn giáo thường phải đặt 
tên tôn giáo đó sau “đạo”. Ví dụ: đạo Phật, đạo Kitô... 


- Giáo: tỪ này có ý nghĩa tôn giáo khi nó đỨng sau tên một tôn giáo cụ thể. 
Chẳng hạn: Phật giáo, Nho giáo, Kitô giáo... “Giáo” ở đây là giáo hóa, 
dạy bảo theo đạo lý của tôn giáo. Tuy nhiên “giáo” ở đây cũng có thể 
được hiểu với nghia phi tôn giáo là lời dạy của thầy dạy học. Cần chú ý 
rằng người ta không sử dụng từ “giáo” đối với tôn giáo mới phát sinh 
như Cao đài, Hòa Hảo... 


- Thờ: đây có lẽ là từ thuần Việt cổ nhất. Thờ có ý bao hàm một hành 
động biểu thị sự sùng kính một đấng siêu linh: thần thánh, tổ tiên... đồng 
thời có ý nghĩa như cách ứng xử với bề trên cho phải đạo như thờ vua, 
thờ cha mẹ, thờ thầy hay một người nào đó mà mình mang Ơn... ThỜ 
thường đi đôi với cúng, cúng cũng có nhiều nghĩa: vừa mang tính tôn giáo, 
vừa mang tính thế tục. Cúng theo ý nghĩa tôn giáo có thể hiểu là tế, là 


tiến dâng, là cung phụng, là vật hiến tế... Ở Việt Nam, cúng có nghĩa là 
dâng lễ vật cho các đấng siêu linh, cho người đã khuất nhưng cúng với ý 
nghĩa trần tục cũng có nghĩa là đóng góp cho việc công ích, việc từ 
thiện... Tuy nhiên, từ ghép “thờ cúng” chỈ dành riêng cho các hành vi và 
nội dung tôn giáo. Đối với người Việt, tôn giáo theo thuật ngữ thuần Việt 
là thỜ hay thờ cúng hoặc theo các từ gốc Hán đã trở thành phổ biến là 
đạo, là giáo. Còn thuật ngỮ tôn giáo trong sinh hoạt đời thường ít dùng. 


Khái niệm tôn giáo 
Một số khái niệm tôn giáo 


Khái niệm tôn giáo là một vấn đề được giới nghiên cứu về tôn giáo bàn 
cãi rất nhiêu. Trong lịch sử đã từng tổn tại rất nhiều quan niệm khác nhau 
về tôn giáo: 


- Các nhà thần học cho rằng “Tôn giáo là mối liên hệ giữa thần thánh và 
con người”. 


- Khái niệm mang dấu hiệu đặc trưng của tôn giáo: “Tôn giáo là niềm tin 
vào cái siêu nhiên”. 


- Một số nhà tâm lý học lại cho rằng “Tôn giáo là sự sáng tạo của mỗi cá 
nhân trong nỗi cô đơn củỦa mình, tôn giáo là sự cô đơn, nếu anh chưa từng 
cô đơn thì anh chưa bao giỜ có tôn giáo”. 


- Khái niệm mang khía cạnh bản chất xã hội của tôn giáo của C.Mác: 
“Tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức, là trái tim của thế 
giới không có trái tim, nó là tinh thân của trật tự không có tỉnh thần”. 

- Khái niệm mang khía cạnh nguồn gốc của tôn giáo của Ph.Ăngghen: 


“Tôn giáo là sự phản ánh hoang đường vào trong đầu óc con người những 
lực lượng bên ngoài, cái mà thống trị họ trong đời sống hàng ngày ...” 


Tôn giáo là gì? 
Để có khái niệm đầy đủ về tôn giáo cần phải chú ý: 


- Khi nói đến tôn giáo, dù theo ý nghĩa hay cách biểu hiện nào thì luôn 
luôn phải đề cập đến vấn đề hai thế giới: thế giới hiện hữu và thế giới 
phi hiện hữu, thế giới của người sống và thế giới sau khi chết, thế giới 
của những vật thể hữu hình và vô hình. 


- Tôn giáo không chỉ là những sự bất lực của con người trong cuộc đấu 
tranh với tự nhiên và xã hội, do thiếu hiểu biết dẫn đến sợ hãi và tự đánh 
mất mình do đó phải dựa vào thánh thần mà còn hƯớng con người đến 
một hy vọng tuyệt đối, một cuộc đời thánh thiện, mang tính “Hoàng kim 
nguyên thủy”, một cuộc đời mà quá khứ, hiện tại, tương lai cùng chung 
sống. Nó gieo niềm hi vọng vào con người, dù có phần ảo tưởng để mà 
yên tâm, tin tưởng để sống và phải sống trong một thế giới trần gian có 
nhiều bất công và khổ ải. 


Như vậy: Tôn giáo là niềm tin vào các lực lượng siêu nhiên, vô hình, 
mang tính thiêng liêng, được chấp nhận một cách trực giác và tác động 
qua lại một cách hư ảo, nhằm lý giải những vấn đề trên trần thế cũng 
như ở thế giới bên kia. Niềm tin đó được biểu hiện rất đa dạng, tuỳ 
thuộc vào những thời kỳ lịch sử, hoàn cảnh địa lý - văn hóa khác nhau, 
phụ thuộc vào nội dung từng tôn giáo, được vận hành bằng những nghi 
lễ, những hành vi tôn giáo khác nhau của từng cộng đồng xã hội tôn giáo 
khác nhau. 


Bản chất, nguồn gốc cỦa tôn giáo 
Bắn chất của tôn giáo 


- Tôn giáo xuất hiện từ rất lâu và con người mặc nhiên chấp nhận nó. 
Việc đặt ra câu hỏi: “Tôn giáo là gì” mới chỉ được giới khoa học đặt ra 
trong thỜi gian gần đây, khi mà vấn đề tôn giáo trở thành bức xúc và phức 
tạp. Khi câu hồi này được đặt ra cũng là lúc mà tôn giáo trở thành đối 
tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học riêng biệt. Đối tượng nghiên 


cứu của tôn giáo xuất phát từ châu Âu khá sớm nhưng bộ môn khoa học 
về tôn giáo chỉ ra đời vào cuối thể kỷ XIX. 


- Tôn giáo là một sản phẩm của lịch sử. Trong các tác phẩm của mình C. 
Mác đã khẳng định: “Con người sáng tạo ra tôn giáo chứ tôn giáo không 
sáng tạo ra con người”. Tôn giáo là một thực thể khách quan của loài 
người nhưng lại là một thực thể có nhiều quan niệm phức tạp về cả nội 
dung cũng nhƯ hình thức biểu hiện. Về mặt nội dung, nội dung cơ bản 
của tôn giáo là niềm tin (hay tín ngưỡng) tác động lên các cá nhân, các 
cộng đồng. Tôn giáo thường đưa ra các giá trị có tính tuyệt đối làm mục 
đích cho con người vươn tới cuộc sống tốt đẹp và nội dung ấy được thể 
hiện bằng những nghi thức, những sự kiêng ky... 


- Rất khó có thể đưa ra được một định nghĩa về tôn giáo có thể bao hàm 
mọi quan niệm của con người về tôn giáo nhưng có thể thấy rõ rằng khi 
nói đến tôn giáo là nói đến mối quan hệ giữa hai thế giới thực và hư, của 
hai tính thiêng và tục và giỮa chúng không có sự tách bạch. 


Trong tác phẩm “Chống Đuyrinh”, Ph. Ăng nghen đã có một nhận xét làm 
cho chúng ta thấy rõ bản chất của tôn giáo như sau: “Tất cả mọi tôn giáo 
chẳng qua chỉ là sự phản ánh hư ảo - vào trong đầu óc của con người — 
của những lực lượng bên ngoài chi phối cuộc sống của họ, chỉ là sự phản 
ánh trong đó những lực lượng trần thế đã mang hình thức những lực 
lượng siêu trần thế.”. 


Nguồn gốc của tôn giáo 


Vấn đề nguồn gốc của tôn giáo là mỘt trong nhỮng vấn đề quan trọng 
nhất của tôn giáo học mácxít. Nhờ vạch ra được nguyên nhân xuất hiện 
và tồn tại của hiện tượng nào đó mà sự giải thích nó mới mang tính khoa 
học. Đối với hiện tượng tôn giáo cũng vậy. 


V. L Lênin đã gọi toàn bộ nhỮng nguyên nhân và điều kiện tất yếu làm 
nảy sinh niềm tin tôn giáo là nhỮng nguồn gốc của tôn giáo. Nguồn gốc 
đó bao gÕm: 


a. Nguồn gốc xã hội cỦa tôn giáo 


Nguồn gốc xã hội của tôn giáo là toàn bộ những nguyên nhân và điều 
kiện khách quan của đời sống xã hội tất yếu làm nảy sinh và tái hiện 
những niềm tin tôn giáo. Trong đó một sỐ nguyên nhân và điều kiện gắn 
với mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, một số khác gắn với mối 
quan hệ giữa con người với con người 


- Mối quan hệ giỮa con người với tự nhiên 


Tôn giáo học mácxít cho rằng sự bất lực của con người trong cuộc đấu 
tranh với tự nhiên là một nguồn gốc xã hội của tôn giáo. Như chúng ta đã 
biết, mối quan hệ của con người với tự nhiên thực hiện thông qua nhỮng 
phương tiện và công cụ lao động mà con người có. NhỮng công cụ và 
phương tiện càng kém phát triển bao nhiêu thì con người càng yếu đuối 
trước giới tự nhiên bấy nhiêu và những lực lượng tự nhiên càng thống trị 
con ngƯời mạnh bấy nhiêu. Sự bất lực của con người nguyên thỦy trong 
cuộc đấu tranh với giới tự nhiên là do sự hạn chế, sự yếu kém củỦa các 
phương tiện tác động thực tế của họ vào thế giới xung quanh. Khi không 
đủ phương tiện, công cụ để đảm bảo kết quả, mong muốn trong lao 
động, người nguyên thủy đã tìm đến phương tiện tưởng tượng hư ảo, 
nghĩa là tìm đến tôn giáo. F. Ăngghen nhấn mạnh rằng tôn giáo trong xã 
hội nguyên thủy xuất hiện do kết quả phát triển thấp của trình độ lực 
lượng sản xuất. Trình độ thấp của sự phát triển sản xuất đã làm cho con 
người không có khả năng nắm được một cách thực tiễn các lực lượng tự 
nhiên. Thế giới bao quanh người nguyên thủy đã trở thành cái thù địch, bí 
hiểm, hùng hậu đối với họ. Chúng ta cần thấy rằng, sự thống trị của tự 
nhiên đối với con người không phải được quyết định bởi những thuộc 
tính và quy luật của giới tự nhiên, mà quyết định bởi mối tính chất mối 
quan hệ của con người với tỰ nhiên, nghĩa là bởi sự phát triển kém của 
lực lượng sản xuất xã hội, mà trước hết là công cụ lao động. 


Như vậy, không phải bản thân giới tỰ nhiên sinh ra tôn giáo, mà là mối 
quan hệ đặc thù của con người với giới tự nhiên, do trình độ sản xuất 
quyết định. Đây là một nguồn gốc xã hội của tôn giáo. 


Nhờ hoàn thiện những phương tiện lao động và toàn bộ hệ thống sản 
xuất vật chất mà con người ngày càng nắm được lực lượng tự nhiên 
nhiều hơn, càng ít phụ thuộc một cách mù quáng vào nó, do đó dần dần 
khắc phục được một trong những nguỒn gốc quan trọng của tôn giáo. 


- Mối quan hệ giỮa người và người 


Nguồn gốc xã hội của tôn giáo còn bao gồm cả phạm vi các mối quan hệ 
giỮa con người với nhau, nghĩa là bao gồm các mối quan hệ xã hội, trong 
đó có hai yếu tố giỮ vai trò quyết định là tính tự phát của sự phát triển xã 
hội và ách áp bức giai cấp cùng chế độ người bóc lột người. 


Trong tất cả các hình thái kinh tẾ - xã hội trước hình thái kinh tế - xã hội 
cộng sản chủ nghĩa, những mối quan hệ xã hội đã phát triển một cách tự 
phát. Những quy luật phát triển của xã hội biểu hiện như là những lực 
lượng mù quáng, trói buộc con người và ảnh hưởng quyết định đến số 
phận của họ. Những lực lượng đó trong ý thức con người được thần 
thánh hoá và mang hình thức của nhỮng lực lượng siêu nhiên. Đây là một 
trong những nguồn gốc xã hội chủ yếu của tôn giáo. 


Trong các xã hội có đối kháng giai cấp, sự áp bức giai cấp, chế độ bóc 
lột là một nhân tố quan trọng làm nảy sinh tôn giáo. 


Người nô lệ, người nông nô, người vô sản mất tự do không phải chỉ là 
sự tác động của lực lượng xã hội mù quáng mà họ không thể kiểm soát 
được, mà còn bị bần cùng cả về mặt kinh tế, bị áp bức cả về mặt chính 
trị, bị tước đoạt những phương tiện và khả năng phát triển tinh thần. 
Quần chúng không thể tìm ra lối thoát hiện thực khỏi sự kìm kẹp và áp 
bức trên trái đất, nhưng họ đã tìm ra lối thoát đó ở trên trời, ở thế giới 
bên kia. 


b. Nguồn gốc nhận thức cỦa tôn giáo 


Để giải thích nguồn gốc nhận thức của tôn giáo cần phải làm rõ lịch sử 
nhận thức và các đặc điểm của quá trình nhận thức dẫn đến việc hình 


thành quan niệm tôn giáo. 


Trước hết, lịch sử nhận thức của con người là một quá trình từ thấp đến 
cao, trong đó giai đoạn thấp là giai đoạn nhận thức tự nhiên cảm tính. Ở 
giai đoạn nhận thức này (nhất là đối với cảm giác và tri giác), con ngƯỜi 
chưa thể sáng tạo ra tôn giáo, bởi vì tôn giáo với tƯ cách là ý thức, là 
niềm tin bao giỜ cũng gắn với cái siêu nhiên, thần thánh, mà nhận thức 
trực quan cảm tính thì chưa thể tạo ra cái siêu nhiên thần thánh được. 
Như vậy, tôn giáo chỉ có thể ra đời khi con người đã đạt tới một trình độ 
nhận thức nhất định. Thần thánh, cái siêu nhiên, thế giới bên kia... là sản 
phẩm của những biểu tượng, sự trừu tượng hoá, sự khái quát dưới dạng 
hư ảo. Nói như vậy có nghĩa là tôn giáo chỉ có thể ra đời ở một trình độ 
nhận thức nhất định, đồng thời nó phải gắn với sự tự ý thức của con 
người về bản thân mình trong mối quan hệ với thế giới bên ngoài. Khi 
chưa biết tự ý thức, con người cũng chưa nhận thức được sự bất lực của 
mình trước sức mạnh của thế giới bên ngoài, do đó con người chưa có 
nhu cầu sáng tạo ra tôn giáo để bù đắp cho sự bất lực ấy. 


Nguồn gốc nhận thức của tôn giáo gắn liền với đặc điểm của của quá 
trình nhận thức. Đó là một quá trình phức tạp và mâu thuẫn, nó là sự 
thống nhất một cách biện chứng giữa nội dung khách quan và hình thức 
chủ quan. Những hình thức phản ánh thế giới hiện thực càng đa dạng, 
phong phú bao nhiêu thì con người càng có khả năng nhận thức thế giới 
xung quanh sâu sắc và đầy đủ bấy nhiêu. Nhưng mỗi một hình thức mới 
của sự phản ánh không những tạo ra những khả năng mới để nhận thức 
thế giới sâu sắc hơn mà còn tạo ra khả năng “xa rời” hiện thực, phản ánh 
sai lầm nó. Thực chất nguồn gốc nhận thức của tôn giáo cũng như của 
mọi ý thức sai lầm chính là sự tuyệt đối hoá, sự cường điệu mặt chủ thể 
của nhận thức con người, biến nó thành cái không còn nội dung khách 
quan, không còn cƠ sở “thế gian”, nghĩa là cái siêu nhiên thần thánh. 


c. Nguồn gốc tâm lý cỦa tôn giáo 


Ngay từ thời cổ đại, các nhà duy vật đã nghiên cứu đến ảnh hưởng của 
yếu tố tâm lý (tâm trạng, xúc cảm) đến sự ra đời của tôn giáo. Họ đã đưa 


ra luận điểm” “Sự sợ hãi sinh ra thần thánh”. 


Các nhà duy vật cận đại đã phát triển tư tưởng của các nhà duy vật cổ 
đại - đặc biệt là L.Phơbách — và cho rằng nguồn gốc đó không chỉ bao 
gồm những tình cảm tiêu cực (sự lệ thuộc, sợ hãi, không thoả mãn, đau 
khổ, cô đơn...) mà cả những tình cảm tích cực (niềm vui, sự thoả mãn, 
tình yêu, sự kính trọng...), không chỉ tình cảm, mà cả những điều mong 
muốn, Ước vọng, nhu cầu khắc phục những tình cảm tiêu cực, muốn 
được đền bù hư ảo. 


Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác — Lênin đã giải quyết vấn đề 
nguồn gốc tâm lý của tôn giáo khác về nguyên tắc so với các nhà duy vật 
trước đó. Nếu như các nhà duy vật trước Mác gắn nguyên nhân xuất 
hiện tôn giáo với sự sợ hãi trước lực lượng tự nhiên thì chủ nghĩa Mác 
lần đầu tiên vạch được nguồn gốc xã hội của sự sợ hãi đó. 


Lịch sử hình thành tôn giáo và một số hình thỨc tôn giáo trong 
lịch sử 


Lịch sử hình thành tôn giáo 


Tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội. Đặc điểm quan trọng trong ý thức 
tôn giáo là một mặt nó phản ánh tổn tại xã hội. Mặt khác, nó lại có xu 
hướng phản kháng lại xã hội đã sản sinh ra và nuôi dưỡng nó. Vì vậy, từ 
khi ra đời đến nay, cùng với sự biến đổi của lịch sử, tôn giáo cũng biến 
đổi theo. 


- Với những thành tựu to lớn của ngành khảo cổ học, người ta đã chứng 
minh được sự tồn tại của con người cách đây hàng triệu năm (từ 4— 6 
triệu năm). Tuy nhiên, với những hiện vật thu được người ta khẳng định: 
có đến hàng triệu năm con người không hề biết đến tôn giáo. Bởi vì tôn 
giáo đòi hỏi tương ứng với nó là một trình độ nhận thức cao, nó là sản 
phẩm của tư duy trừu tượng trong một đời sống xã hội ổn định. 


- Hầu hết trong giới khoa học đều thống nhất rằng chỉ khi con người 
hiện đại — người khôn ngoan (Homo Sapiens) — hình thành và tổ chức 


thành xã hội, tôn giáo mới xuất hiện. Thời kỳ này cách đây khoảng 
95.000 — 35.000 năm. Tuy nhiên trong thời kỳ đầu mới chỉ là các tín hiệu 
đầu tiên. Đa số các nhà khoa học đều khẳng định tôn giáo ra đời khoảng 
45.000 năm trước đây với nhỮng hình thức tôn giáo sơ khai như đạo Vật 
tổ (Tôtem), Ma thuật và Tang lễ... đây là thời kỳ tương ứng với thời kỳ 
đồ đá cũ. 


- Bước sang thời kỳ đồ đá giỮa, con người chuyển dần từ săn bắt, hái 
lượm sang trồng trọt và chăn nuôi, các hình thức tôn giáo dân tộc ra đời 
với sự thiêng liêng hóa các nguồn lợi cỦa con người trong sản xuất và 
cuộc sống: thần Lúa, thần Khoai, thần Sông... hoặc tôn thờ các biểu 
tượng cỦa sự sinh sôi (thờ giống cái, hình ảnh phụ nữ, phồn thực...), đó 
là các vị thần của các thị tộc Mẫu hệ. Khi đồ sắt xuất hiện, các quốc gia 
dân tộc ra đời nhằm mục đích phục vụ cho sự củng cố và phát triển của 
dân tộc. Tất cả các vị thần ấy còn tồn tại chừng nào dân tộc tạo ra vị 
thần ấy còn tồn tại và khi dân tộc tiêu vong, các vị thần ấy không còn 
nưa. 


- Trong thời kỳ văn minh nông nghiệp, nhiều đế chế ra đời và thâu tóm 
vào mình nhiều quốc gia. Do nhu cầu một tôn giáo của đế chế, những tôn 
giáo nhƯư Phật, Nho, Kitô, Hồi... đã xuất hiện từ trước trở thành tôn giáo 
của đế chế và được chấp nhận như một tôn giáo chính thống. Theo thời 
gian, do nội dung của các tôn giáo manh tính phổ quát, không gắn chặt 
với một quốc gia cụ thể, với các vị thần cụ thể, với nghi thức cụ thể của 
một cộng đồng tộc người, dân tộc hay địa phƯơng nhất định nên sự bành 
trướng của nó diễn ra thuận lợi, dễ dàng thích nghi với các dân tộc khác. 
Do vậy, dù được phổ biến bằng cách nào (chiến tranh hay hòa bình), các 
tôn giáo đó đã được các quốc gia bị LỆ thuộc trực tiếp hay gián tiếp, tự 
giác hay không tỰ giác tiếp nhận và trên nền tảng của tôn giáo truyền 
thống, biến đổi thành tôn giáo riêng của quốc gia đó. Sự bành trướng 
kiểu như vậy diễn ra trong suốt thời kỳ văn minh công nghiệp và cho đến 
tận ngày nay. Tuy nhiên cũng cần phải chú ý rằng, giỮa tôn giáo khu vực 
hay tôn giáo thế giới vừa chung sống cạnh nhau, vừa tranh chấp xung đột 
nhau và không ít trường hợp, với sự Ủng hộ của các thế lực quân sự, 
chính trị, chiến tranh tôn giáo đã xảy ra. Những tôn giáo như Kitô, Hồi do 
tính cực đoan của mình (chỉ coi chúa hay thánh của mình là đối tượng tôn 


thờ duy nhất) nên ban đầu đi đến đâu cũng khó chung sống với các tôn 
giáo khác đã có mặt ở đó tỪ trước. Còn một sỐ tôn giáo phương Đông 
như Nho, Phật thì khác, chúng chấp nhận hòa đồng với các tôn giáo bản 
địa, có xu hướng trần tục nhiều hơn là thế giới bên kia. 


- Cuộc cách mạng công nghiệp đã tạo ra một xã hội công nghiệp, xã hội 
này đòi hỏi phải có một tôn giáo năng động và tự do hơn, khó chấp nhận 
một tổ chức, một giáo lý với những nghi thức cứng nhắc, phức tạp. Tình 
trạng độc tôn cỦa một tôn giáo trong một quốc gia đã bắt đầu chấm dứt 
và chấp nhận sự đa dạng trong đời sống tôn giáo. TỪ đây quan niệm và 
sau là chính sách tự do tôn giáo ra đời, phát triển nhanh hay chậm và thể 
hiện khác nhau ở các quốc gia khác nhau. Những yếu tố lỗi thời được 
huỷ bỏ hoặc tự thay đổi, thay thế để thích nghi. Với xu thế quốc tế hóa 
ngày càng gia tăng, việc mỗi cá nhân chỉ biết đến tôn giáo của mình đã 
trở nên lạc hậu. Mỗi người đều rằng trên thế gian có nhiều thánh thần, 
có nhiều tôn giáo. Họ bắt đầu hoài nghi và lựa chọn, thần thánh được 
mang ra tranh luận, bàn cãi và làm nảy sinh xu thế thế tục hoá tôn giáo và 
xu thế này ngày càng thắng thế. 


- Trong thời đại ngày nay, khi mà xu thế toàn cầu hóa đang chi phối mọi 
lĩnh vực của đời sống xã hội, sự nâng cao về trình độ học vấn và đặc 
biệt là những thành tựu của khoa học và công nghệ đã làm cho các tôn 
giáo ngày càng trở nên thế tục hóa kéo theo sự đa dạng trong đời sống tồn 
giáo. Từ đây xuất hiện các ý kiến khác nhau trong một tôn giáo và dẫn 
đến sự chia rễ trong các tôn giáo một cách có tổ chức, bùng nổ các giáo 
phái và xuất hiện nhiều tôn giáo mới. Bản thân trong các tôn giáo khu vực 
và thế giới cũng có những biểu hiện khác trước: số tín đồ ngày càng tăng 
nhưng số tín đồ thực tế giảm, nghĩa là người ta theo đạo nhưng không 
hành đạo, nhiều tín đồ bỏ đạo để theo các “đạo mới”. Trong nội bộ các 
tôn giáo có sự chia rẽ thành nhỮng giáo phái với những tính chất cấp tiến, 
ôn hòa hoặc cực đoan. 


Một số hình thức tôn giáo trong lịch sử 


- Tôn giáo trong xã hội chưa có giai cấp (Tôn giáo nguyên thủy) 


Ăng nghen cho rằng tôn giáo xuất hiện tỪ ngay trong thời kỳ nguyên thủy, 
từ những quan niệm hết sức dỐt nát, tỐi tăm, nguyên thủy của con người 
về bản thân mình và thiên nhiên bao quanh họ. Các tôn giáo nguyên thủy, 
sơ khai thể hiện niềm tin bản năng của con người và lúc ấy. chưa gắn 
với các lợi ích về kinh tế - xã hội. Các hình thức phổ biến của tôn giáo 
nguyên thủy là các dạng sau: 


+ Tô tem giáo (thờ vật tổ): Tô tem theo ngôn ngữ của thổ dân Bắc Mỹ 
nghĩa là giống loài. Đây là hình thức tôn giáo cổ xưa nhất, thể hiện niềm 
tin vào mối quan hệ gần gũi, huyết thống giữa một cộng đồng người (thị 
tộc, bộ lạc) với một loài động thực vật hoăïc một đối tượng nào đó. Tô 
tem giáo thể hiện hình thức nhận biết đầu tiên về mối liên hệ của con 
người với các hiện tượng xung quanh. Chẳng hạn: một bộ lạc tổn tại 
được nhờ săn bắt một loài động vật nào đó dẫn đến xuất hiện một ảo 
tưởng về mối quan hệ giữa loài vật đó với cộng đồng người săn nó và 
cuối cùng con vật này lại trở thành tổ tiên chung — là một tô tem của một 
tập thể nào đó. 


+ Ma thuật giáo : Ma thuật theo tiếng Hi lạp cổ là phép phù thủy. Đây là 
biểu hiện của việc người nguyên thủy tin vào khả năng tác động đến tự 
nhiên bằng những hành động tượng trưng (cầu khấn, phù phép, thần 
chú...) nghĩa là bằng con đường siêu nhiên. NhỜ các biện pháp ma thuật, 
người nguyên thủy cố gắng tác động đến những sự kiện và làm cho nó 
diễn ra theo ý mình mong muốn. Về sau, ma thuật trở thành một thành tố 
quan trọng không thể thiếu được của các tôn giáo phát triển. Việc thỜ 
cúng của bất kỳ tôn giáo nào cũng phải có ma thuật (cầu nguyện, làm 
phép...). Tàn dư của ma thuật là các hiện tượng bói toán, tướng sỐ ngày 
nay. 


+ Bái vật giáo : Bái vật theo tiếng Bồ Đào Nha là bùa hộ mệnh, phép lạ. 
Bái vật giáo xuất hiện vào lúc mới hình thành tôn giáo và sự thỜ cúng. 
Bái vật giáo đặt lòng tin vào những thuộc tính siêu nhiên của các vật thể 
như hòn đá, gốc cây, bùa, tượng... Họ cho rằng có một lực lượng siêu 
nhiên, thần bí trú ngụ trong vật đó. Bái vật giáo là thành tố tất yếu của 
sự thỜ cúng tôn giáo. Đó là sự thỜ cúng các tượng gÕ, cây thánh giá... 
hoặc lòng tin vào sức mạnh kỳ quái của các lá bùa... 


+ Vật linh giáo : Là hình thức tôn giáo xuất hiện muộn hơn, khi mà ý 
thức của con người đã đủ khả năng hình thành nên những khái niệm. Vật 
linh giáo là lòng tin ở linh hồn. Lòng tin này là cơ sở quan trọng để hình 
thành nên quan niệm về cái siêu nhiên của người cổ xưa. Giai đoạn này 
đã có ảo tưởng cho rằng có hai thế giới: một thế giới tồn tại thực sự và 
một thế giới siêu nhiên, trong đó thế giới siêu nhiên thống trị thế giới 
thực tại. Thế giới siêu nhiên này của người nguyên thủy cũng đầy đủ 
động vật, thực vật, các đối tượng do tỉnh thần tưởng tượng ra và không 
khác biệt gì lắm so với thế giới thực tại. 


- Tôn giáo trong xã hội có giai cấp 


Khi xã hội phân chia giai cấp, xuất hiện các nhà nƯớc, quốc gia với các 
vùng lãnh thổ riêng biệt, tôn giáo lúc này không chỉ còn là một nhu cầu 
tinh thần của quần chúng mà còn là một phương tiện để giai cấp thống 
trị duy trì sự thống trị áp bức giai cấp và bóc lột của mình và thực hiện sự 
bành trướng, xâm lược vì vậy tôn giáo gắn liền với chính trị và bị dân tộc 
hóa. Từ đó đã dẫn đến sự xuất hiện các tôn giáo dân tộc và tôn giáo thế 
giới. 


+ Tôn giáo dân tộc : Đặc trưng của tôn giáo dân tộc là tính chất quốc gia 
dân tộc của nó. Các vị thần được tạo lập mang tính quốc gia dân tộc và 
phạm vi quyền lực giới hạn trong phạm vi quốc gia. Thậm chí một số 
tôn giáo lớn cũng bị dân tộc hóa ở mỗi quốc gia và trở thành tôn giáo có 
tính chất quốc gia. Ví dụ Anh giáo (Thanh giáo), các dòng khác nhau của 
đạo Hồi... 


+ Tôn giáo thế giới : Sự phát triển của các tôn giáo vượt ra khỏi biên giới 
của một quốc gia đã hình thành nên các tôn giáo khu vực và thế giới như 

Phật giáo, Thiên chúa giáo, Hồi giáo... Khác với các tôn giáo dân tộc, tôn 
giáo thế giới mang tính đa quốc gia, ảnh hưởng đến nhiều khu vực rộng 

lớn trên thế giới. 


Tổ chức tôn giáo 

Phần này bao gồm các nội dung: 1 Tổ chức tôn giáo là gì, 2 Mối quan hệ 
tổ chức tôn giáo và cộng đồng xã hội và 3 Tính chất của các tổ chức tôn 
giáo 


Tổ chức tôn giáo là gì ? 


Mỗi tôn giáo mang tính xã hội đều tạo nên một cộng đồng, đó là một 
cộng đồng có chung một nhu cầu tôn giáo. Sự tổn tại của cộng đồng tất 
yếu dẫn đến một tổ chức. 


Tổ chức tôn giáo là một tập hợp người có thứ bậc nội bộ, theo chức 
năng, ít hay nhiều dựa vào quyền uy, định ra một tập hợp quy chế và 
chuẩn mực nội bộ được hợp thức hoá nhằm duy trì, phát triển và truyền 
bá giáo lý, tổ chức nghi lễ đảm bảo sự sống còn của bản thân tôn giáo. 


Khi nói về tổ chức Tôn giáo cần chú ý một số vấn đề sau: 


- Cần phải phân biệt giỮa cộng đồng tôn giáo và tổ chức tôn giáo với tư 
cách là những thể chế được định ra. Đó là sự phân biệt giữa hai loại 
thành viên trong một cộng đồng, những chức sắc chịu trách nhiệm thực 
hiện thể chế trong bộ máy tổ chức tôn giáo và những tín đồ nói chung. 


- Không thể dựa vào tính tổ chức mà đánh giá sự hơn kém giỮa các tôn 
giáo. Tất nhiên tính tổ chức cao của tôn giáo có thể làm cho tôn giáo dễ 
được truyền bá và phát triển. Tuy nhiên yếu tố quyết định, cơ bản là tôn 
giáo đó có chiếm được niềm tin của cộng đồng hay không? 


- Khi đề cập đến tổ chức tôn giáo thì phải kể đến một tổ chức quan 
trọng là giáo hội. Không một tôn giáo nào mà không có giáo hội. Giáo hội 
gắn bó chặt chẽ với dân tộc, có lúc nó mở rộng ra ngoài phạm vi biên 
giới, có lúc chỉ bao gồm một bộ phận dân tộc, có lúc nó được chỉ đạo bởi 
một đoàn giáo sĩ, có lúc nó lại gần như hoàn toàn không có một cơ quan 
chỉ đạo được chính thức giao nhiệm vụ. 


Mối quan hệ tổ chỨc tôn giáo và cộng đỒng xã hội 


Giữa tổ chức tôn giáo và cộng đồng xã hội có mối quan hệ khăng khít 
nhưng trong những điều kiện xã hội khac nhau thì mối quan hệ ấy là 
khác nhau. 


Trong xã hội không có giai cấp 


Tổ chức tôn giáo thường có liên quan đến cộng đồng bằng mối quan hệ 
đan xen, quyện chặt với cộng đồng và các tổ chức điều hành xã hội. 
Trong xã hội này, giỮa cá nhân và cộng đồng dường như có sự hòa tan 
vào nhau: cá nhân là cộng đồng, cộng đồng là cá nhân. Lúc này tuy có sự 
phân biệt rành rễ hai thế giới trần tục và siêu linh nhưng con người 
thường đắm mình vào cả hai thế giới ấy nên rất khó phân biệt. 


Trong xã hội có giai cấp 


Các tổ chức tôn giáo thể hiện rất khác nhau. Một tổ chức tôn giáo có 
người sáng lập, có thể hữu danh, có thể vô danh hoặc được gán cho một 
cái tên nào đó. Những nội dung, nghi lễ dẫn đến niềm tin tôn giáo hay tín 
ngưỡng ban đầu phải do một người đưa ra, người đời sau làm phong phú 
thêm và có thể thích nghi được với thời đại. 


Tính chất của các tổ chỨc tôn giáo 
Cách thức tổ chức của các tôn giáo rất khác nhau. 


- Có những tôn giáo tổ chức của nó rất chặt chẽ và có hệ thống, tiêu biểu 
là Kitô giáo mà đến nay là Công giáo (sau hai lần phân rễ thành Chính 
thống và Tin lành). Giáo hội được coi như là một nhà nước vừa là một tổ 
chức bộ máy điều hành từ trên xuống các địa phận, các cơ sở, vừa là một 
cộng đồng tôn giáo. Trong khi đó với đạo Phật, tổ chức của nó gọi là 
Tăng già, tổ chức không chặt chẽ bằng, quần chúng tín đồ của đạo Phật 
sống ngoài đời, có nhiều người không đứng trong tổ chức, có người xuất 
gia nhưng có người lại tu tại gia. 


- Trong thời gian gần đây phát triển các tổ chức có tính xã hội gắn kết 
với một tôn giáo. Đó là các giáo phái quyện cả việc đạo lân việc đời, khó 
tách biệt rạch ròi. 


- Một tổ chức tôn giáo còn bao gồm một hệ thống các đoàn thể, hội đoàn 
mang tính xã hội như giải trí, tu thân, luyện võ để tăng tuổi thọ, thậm chí 
manh tính chính trị, quân sự để buộc các tín đồ hành động, không chỉ mục 
đích thuần đạo mà còn vì mục đích ngoài đời. 


Tổ chức tôn giáo 

Phần này bao gồm các nội dung: 1 Tổ chức tôn giáo là gì, 2 Mối quan hệ 
tổ chức tôn giáo và cộng đồng xã hội và 3 Tính chất của các tổ chức tôn 
giáo 


Tổ chức tôn giáo là gì ? 


Mỗi tôn giáo mang tính xã hội đều tạo nên một cộng đồng, đó là một 
cộng đồng có chung một nhu cầu tôn giáo. Sự tổn tại của cộng đồng tất 
yếu dẫn đến một tổ chức. 


Tổ chức tôn giáo là một tập hợp người có thứ bậc nội bộ, theo chức 
năng, ít hay nhiều dựa vào quyền uy, định ra một tập hợp quy chế và 
chuẩn mực nội bộ được hợp thức hoá nhằm duy trì, phát triển và truyền 
bá giáo lý, tổ chức nghi lễ đảm bảo sự sống còn của bản thân tôn giáo. 


Khi nói về tổ chức Tôn giáo cần chú ý một số vấn đề sau: 


- Cần phải phân biệt giỮa cộng đồng tôn giáo và tổ chức tôn giáo với tư 
cách là những thể chế được định ra. Đó là sự phân biệt giữa hai loại 
thành viên trong một cộng đồng, những chức sắc chịu trách nhiệm thực 
hiện thể chế trong bộ máy tổ chức tôn giáo và những tín đồ nói chung. 


- Không thể dựa vào tính tổ chức mà đánh giá sự hơn kém giỮa các tôn 
giáo. Tất nhiên tính tổ chức cao của tôn giáo có thể làm cho tôn giáo dễ 
được truyền bá và phát triển. Tuy nhiên yếu tố quyết định, cơ bản là tôn 
giáo đó có chiếm được niềm tin của cộng đồng hay không? 


- Khi đề cập đến tổ chức tôn giáo thì phải kể đến một tổ chức quan 
trọng là giáo hội. Không một tôn giáo nào mà không có giáo hội. Giáo hội 
gắn bó chặt chẽ với dân tộc, có lúc nó mở rộng ra ngoài phạm vi biên 
giới, có lúc chỉ bao gồm một bộ phận dân tộc, có lúc nó được chỉ đạo bởi 
một đoàn giáo sĩ, có lúc nó lại gần như hoàn toàn không có một cơ quan 
chỉ đạo được chính thức giao nhiệm vụ. 


Mối quan hệ tổ chỨc tôn giáo và cộng đỒng xã hội 


Giữa tổ chức tôn giáo và cộng đồng xã hội có mối quan hệ khăng khít 
nhưng trong những điều kiện xã hội khac nhau thì mối quan hệ ấy là 
khác nhau. 


Trong xã hội không có giai cấp 


Tổ chức tôn giáo thường có liên quan đến cộng đồng bằng mối quan hệ 
đan xen, quyện chặt với cộng đồng và các tổ chức điều hành xã hội. 
Trong xã hội này, giỮa cá nhân và cộng đồng dường như có sự hòa tan 
vào nhau: cá nhân là cộng đồng, cộng đồng là cá nhân. Lúc này tuy có sự 
phân biệt rành rễ hai thế giới trần tục và siêu linh nhưng con người 
thường đắm mình vào cả hai thế giới ấy nên rất khó phân biệt. 


Trong xã hội có giai cấp 


Các tổ chức tôn giáo thể hiện rất khác nhau. Một tổ chức tôn giáo có 
người sáng lập, có thể hữu danh, có thể vô danh hoặc được gán cho một 
cái tên nào đó. Những nội dung, nghi lễ dẫn đến niềm tin tôn giáo hay tín 
ngưỡng ban đầu phải do một người đưa ra, người đời sau làm phong phú 
thêm và có thể thích nghi được với thời đại. 


Tính chất của các tổ chỨc tôn giáo 
Cách thức tổ chức của các tôn giáo rất khác nhau. 


- Có những tôn giáo tổ chức của nó rất chặt chẽ và có hệ thống, tiêu biểu 
là Kitô giáo mà đến nay là Công giáo (sau hai lần phân rễ thành Chính 
thống và Tin lành). Giáo hội được coi như là một nhà nước vừa là một tổ 
chức bộ máy điều hành từ trên xuống các địa phận, các cơ sở, vừa là một 
cộng đồng tôn giáo. Trong khi đó với đạo Phật, tổ chức của nó gọi là 
Tăng già, tổ chức không chặt chẽ bằng, quần chúng tín đồ của đạo Phật 
sống ngoài đời, có nhiều người không đứng trong tổ chức, có người xuất 
gia nhưng có người lại tu tại gia. 


- Trong thời gian gần đây phát triển các tổ chức có tính xã hội gắn kết 
với một tôn giáo. Đó là các giáo phái quyện cả việc đạo lân việc đời, khó 
tách biệt rạch ròi. 


- Một tổ chức tôn giáo còn bao gồm một hệ thống các đoàn thể, hội đoàn 
mang tính xã hội như giải trí, tu thân, luyện võ để tăng tuổi thọ, thậm chí 
manh tính chính trị, quân sự để buộc các tín đồ hành động, không chỉ mục 
đích thuần đạo mà còn vì mục đích ngoài đời. 


Chức năng của tôn giáo 

Chủ nghĩa Mác — Lênin cho rằng tôn giáo là một hiện tượng xã hội, nó có 
nguồn gốc từ những sự hạn chế của các mối quan hệ giỮa con người với 
tự nhiên và đối với nhau. Sự bất lực trước những sức mạnh tự nhiên 
cũng như xã hội đã nảy sinh nhu cầu đền bù cho những hạn chế đó. Vì 
vậy, tôn giáo có khá nhiều chức năng xã hội. Đó là: 


ChỨc năng đền bù hư ảo 


Luận điểm nổi tiếng của C. Mác: “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân” 
đã làm nổi bật chức năng đền bù hư ảo của tôn giáo. Giống như thuốc 
phiện, tôn giáo đã tạo ra cái vẻ bề ngoài của “sự giảm nhẹ” tạm thời 
những nỗi đau khổ của con người, an ủi cho những sự mất mát, thiếu hụt 
cỦa con người trong cuộc sống. 


Chức năng đền bù hư ảo không chỉ là chức năng chủ yếu, đặc thù mà còn 
là chức năng phổ biến của tôn giáo. Ở đâu có tôn giáo ở đó có chức năng 
đền bù hư ảo. 


Tôn giáo là một hiện tượng xã hội phức tạp, nó không chỉ thực hiện một 
chức năng mà gồm một hệ thống chức năng xã hội. Mặc dù là chức năng 
chủ yếu nhưng chức năng đền bù hư ảo không thể tách rời các chức năng 
khác của tôn giáo. 


ChỨc năng thế giới quan 


Khi phản ánh một cách hư ảo hiện thực, tôn giáo có tham vọng tạo ra 
một bức tranh của mình về thế giới nhằm thoả mãn nhu cầu nhận thức 
của con người dưới một hình thức phi hiện thực. Bức tranh tôn giáo ấy 
bao gồm hai bộ phận: thế giới thần thánh và thế giới trần tục và trên cơ 
sở đó mà tôn giáo giải thích các vấn đề của tự nhiên cũng như xã hội. Sự 
lý giải của tôn giáo về thế giới nhằm hƯớng con người tới cái siêu nhiên 
, thần thánh, do đó nó đã xem nhẹ đời sống hiện thực. Quan niệm này có 
thể tác động tiêu cực đến ý thức giáo dân, đến thái độ của họ đối với 
xung quanh. 


ChỨc năng điều chỉnh 


Tôn giáo đã tạo ra một hệ thống các chuẩn mực, những giá trị nhằm điều 
chỉnh hành của những con người có đạo. Những hành vi được điều chỉnh 
ở đây không chỉ là nhỮng hành vi trong thỜ cúng mà ngay cả trong cuỘc 
sống hàng ngày trong gia đình cũng như ngoài xã hội của giáo dân. Vì 
vậy, hệ thống chuẩn mực, giá trị trong lý thuyết đạo đức và xã hội mà 
tôn giáo tạo ra đã ảnh hưởng quan trọng đến mọi hoạt động cỦa con 
người. Tất nhiên ở đây chúng ta cần phải chú ý rằng những chuẩn mực, 
giá trị tôn giáo đã bị tước bổ khá nhiều những đặc trưng khách quan và 
phụ thuộc vào những giá trị siêu nhiên, hư ảo. 


ChỨc năng giao tiếp 


Chức năng giao tiếp của tôn giáo thể hiện khả năng liên hệ giữa những 
người có chung một tín ngưỡng. Sự liên hệ (giao tiếp) được thực hiện 
chủ yếu trong hoạt động thờ cúng, sự giao tiếp với thánh thần được coi 
là sự giao tiếp tối cao. Ngoài mối liên hệ giao tiẾp trong quá trình thỜ 
cúng, giỮa các giáo dân còn có sỰ giao tiếp ngoài tôn giáo như liên hệ 
kinh tế, liên hệ cuộc sống hàng ngày, liên hệ trong gia đình... Những mối 
liên hệ ngoài tôn giáo có thể lại củng cố, tăng cường các mối liên hệ tôn 
giáo của họ. 


Chức năng liên kết 


Trong các xã hội trước đây, tôn giáo với tư cách là bộ phận tất yếu trong 
cấu trúc thượng tầng đã đóng vai trò quan trọng của nhân tố liên kết xã 
hội, nghĩa là nhân tố làm ổn định những trật tự xã hội đang tồn tại, dựa 
trên những hệ thống giá trị và chuẩn mực chung của xã hội. Tuy nhiên 
không nên quan niệm một cách sai lầm rằng tôn giáo bao giỜ cũng là nhân 
tố liên kết xã hội chủ yếu, bảo đảm sự thống nhất của xã hội. Sự thống 
nhất của xã hội trước hết được bảo đảm bởi hệ thống sản xuất vật chất 
xã hội chú không phải bằng cộng đồng tín ngưỡng. Hơn nữa trong những 
điều kiện xã hội nhất định, tôn giáo có thể biểu hiện như là ngọn cỜ tư 


tưởng của sự chống đối lại xã hội, chống lại chế độ phản tiến bộ 
đương thời. 


Trên đây là hệ thống chức năng của tôn giáo, trong đó mỗi chức năng lại 
hàm chứa các chức năng khác. 


Quan điểm của chủ nghĩa Mac-Lênin - Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải 
quyết vấn đề Tôn giáo 

Phần này trình bày về quan điểm của chủ nghĩa Mac-Lênin - Tư tưởng 
Hồ Chí Minh về giải quyết vấn để Tôn giáo, 


Quan điểm chung của chủ nghĩa Mác — Lênin về giải quyết 
vấn đỀ tôn giáo 


Chủ nghĩa Mác — Lênin coi tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội duy tâm 
và có nhiều hạn chế nhưng chủ nghĩa Mác — Lênin cũng thừa nhận tính 
chất vai trò của tôn giáo, thừa nhận tôn giáo còn tồn tại lâu dài, tôn trọng 
quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân. Để giải 
quyết vấn đề tôn giáo cần một thời gian dài, gắn liền với quá trình vận 
động cách mạng, cải biến xã hội và nâng cao nhận thức quần chúng. 
Quan điểm chung của chủ nghĩa Mác — Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh 
về việc giải quyết vấn đề tôn giáo gồm các vấn đề sau đây: 


Khắc phục dần những ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo gắn liền với 
cuộc vận động đoàn kết các tín đỒ tôn giáo trong quá trình cải tạo xã 
hội cũ xây dựng xã hội mới 


- Chủ nghĩa Mác — Lênin khẳng định tôn giáo là một hình thái ý thức xã 
hội nên muốn làm thay đổi nó trước hết cần phải thay đổi bản thân tồn 
tại xã hội. Muốn xóa bỏ những ảo tưởng trong đầu óc con người thì phải 
xóa bỏ nguồn gốc gây ra ảo tưởng ấy. Muốn đẩy lùi được những ước 
mơ về thiên đường hư ảo ở thế giới bên kia thì con người cần phải xây 
dựng cho được một “thiên đường” có thực ngay tại trần gian này. Đó là 
một quá trình lâu dài để cải tạo xã hội cũ xây dựng xã hội mới, nâng cao 
đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, thông qua quá trình này mới 
tạo ra được khả năng gạt bỏ dân những ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo 
trong đời sống xã hội. 


- Để khắc phục những tiêu cực của tôn giáo còn cần quan tâm đến cuộc 
đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, coi trọng tuyên truyền, giáo dục thể 


giới quan duy vật và biện chứng với nhiều hình thức. 


Tôn trọng, bảo đẩm quyền tỰ do tín ngưỡng và không tín ngưỡng củỦa 
nhần dân 


Tự do tín ngưỡng là một tư tưởng tiến bộ trong lịch sử phát triển của xã 
hội loài người. Trong chủ nghĩa xã hội, tôn trọng và bảo đảm quyền tự 
do tín ngưỡng là một nguyên tắc. Quyền ấy không chỉ thể hiện về mặt 
pháp lý mà còn thể hiện trong thực tiễn của đời sống xã hội. Nội dung cơ 
bản của quyền tự do tín ngưỡng là: 


- Mọi người được quyền hoàn toàn tự do theo hoặc không theo bất kỳ 
một tôn giáo nào. Việc vào đạo, chuyển đạo hoặc bỏ đạo theo khuôn khổ 
pháp luật là quyền tự do của mỗi người. Mọi công dân không phân biệt 
có đạo hay không có đạo đều bình đẳng trước pháp luật về nghĩa vụ 
cũng như quyền lợi. Các tôn giáo được nhà nước thừa nhận đều bình 
đẳng trước pháp luật. Giáo hội các tôn giáo có trách nhiệm động viên các 
tín đồ phấn đấu sống một cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”. Mọi người có ý 
thức tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người khác đồng thời kiên 
quyết chống lại những phần tử lợi dụng tôn giáo để có những hành vi đi 
ngược lại lợi ích chung của dân tộc. 


Nhà nước nghiêm cấm những kẻ lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để hành 
nghề mê tín dị đoan và những âm mưu lợi dụng tôn giáo để hoạt động 
chính trị hoặc gây rối trật tự trị an. 


Phải có quan điểm lịch sử cụ thể khi giải quyết vấn đề tôn giáo 


Trong những thời kỳ lịch sử khác nhau, vai trò và tác động của mỗi tôn 
giáo đối với xã hội là không giống nhau và quan điểm, thái độ của giáo sĩ 
và giáo dân đối với các lĩnh vực xã hội cũng không hoàn toàn thống nhất. 
Vì vậy, khi thực hiện nhất quán nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt 


đối xử cần phải có quan điểm lịch sử cụ thể khi xem xét, đánh giá và Ứng 
xử đối với các vấn đề có liên quan với tôn giáo. 


Có nhiều tôn giáo khi mới ra đời được coi như là một phong trào bảo vệ, 
bênh vực quyền lợi của những người nghèo, người bị áp bức. Sau một 
thời gian tổn tại, tôn giáo ấy lại biến thành công cụ của giai cấp thống 
trị, bóc lột. Có những giáo sĩ suốt đời hành đạo và luôn luôn đồng hành 
cùng với dân tộc nhưng cũng có người đã hợp tác với các thế lực thù địch 
bên ngoài mà đi ngược lại với lợi ích quốc gia... Vì vậy đòi hỏi nhà nước 
xã hội chủ nghĩa phải có thái độ, cách Ứng xử phù hợp với từng trường 
hợp cụ thể. 


Cần phân biệt rõ ràng hai mặt chính trị và tư tưởng trong việc giải 
quyết vấn đỀ tôn giáo 


- Trong xã hội công xã nguyên thỦy, tôn giáo chỉ thể hiện thuần túy về 
mặt tư tưởng, phản ánh nhận thức ngây thơ của con người về thế giới 
tự nhiên. Khi xã hội xuất hiện giai cấp, tôn giáo không chỉ thể hiện ở 
mặt tư tưởng mà còn cả mặt chính trị. 


- Mặt tư tưởng thể hiện tín ngưỡng trong tôn giáo. Mặt chính trị, bên 
cạnh ước nguyện giải phóng của quần chúng chống lại sự nô dịch của 
các thế lực thống trị bóc lột, mặt chính trị còn thể hiện ở việc lợi dụng 
tôn giáo để chống lại sự nghiệp cách mạng của những phần tử phản 
động đội lỐt tôn giáo. 


- Trong thực tế, hai mặt chính trị và tư tưởng trong tôn giáo thường đan 
xen vào nhau. Có những lúc mâu thuẫn về mặt chính trị lại được các thế 
lực phản động ngụy trang bằng sự khác nhau về tư tưởng và ngược lại. 
Loại bỏ mặt chính trị phản động trong tôn giáo, nhất là khi các thế lực 
phản động quốc tế đang lợi dụng tôn giáo nhằm thực hiện chiến lược 
diễn biến hòa bình là việc làm cần thiết. Khi thực hiện cần dựa vào sức 
mạnh của quần chúng tín đồ. Phương pháp phải kịp thời, cương quyết 
nhưng phải tránh nôn nóng vội vàng. Đảm bảo được yêu cầu: đoàn kết 
rộng rãi đồng bào có tín ngưỡng và không có tín ngưỡng, phát huy tinh 


thần yêu nước của các tu sĩ chân tu đồng thời kiên quyết trừng trị những 
kẻ lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để phá hoại sự đoàn kết dân tộc, phá 
hoại sự nghiệp cách mạng . 


Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo 


Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề tôn giáo, Người đã vận 
dụng một cách quan điểm của chủ nghĩa Mác — Lênin về tôn giáo vào 
điều kiện cụ thể ở Việt Nam. Nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về 
vấn đề tôn giáo gồm những điểm cơ bản sau đây: 


Đoàn kết lương giáo, hòa hợp dân tộc 


- Hồ chủ tịch cho rằng việc đoàn kết lương giáo, đoàn kết giữa những 
người có tín ngưỡng, tôn giáo với những người không có tín ngưỡng, tôn 
giáo là một bộ phận của đoàn kết dân tộc. 


- Để đoàn kết những người có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau với ngƯời 
không theo tín ngưỡng, tôn giáo thì cần phải đặt lợi ích dân tộc lên trên 
hết đồng thời quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào 
có đạo. 


- Để có thể thực hiện tốt việc đoàn kết tôn giáo cần phải phân biệt được 
nhu cầu tín ngưỡng chân chính của đồng bào có đạo với việc lợi dụng tín 
ngưỡng vì lợi ích cục bộ, vị kỷ đồng thời phải phân biệt giữa đức tin của 
quần chúng với việc lợi dụng tôn giáo để chống phá sự đoàn kết trong 
nhân dân của các phần tử phản động để có các biện pháp xử lý phù hợp. 


- Cần phải biết kế thừa các giá trị nhân bản của các tôn giáo, trân trọng 
các nhân vật sáng lập các tôn giáo. 


Tôn trọng và bảo đẩm quyền tự do tín ngưỡng cỦa nhân dân 


- Quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng là một trong những quyền 
chính đáng của con người. Hạn chế và vi phạm quyền ấy là đi ngược với 
xu thế của tiến bộ xã hội. Bác Hồ luôn giáo dục mọi người và bản thân 
Bác luôn gương mẫu trong việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng của 
đồng bào có đạo. Sự tôn trọng ấy không chỉ thể hiện trên văn bản, lời nói 
mà còn trên cả hoạt động thực tiễn của Bác. 


- Chủ tịch Hồ Chí Minh nghiêm khắc phê phán những phần tử lợi dụng 
tín ngưỡng, tôn giáo, những kẻ hành nghề mê tín dị đoan, phê phán nhỮng 
việc làm sai chủ trương chính sách tôn giáo của Đảng và chính phủ. 


VỀ mối quan hệ giữa tôn giáo và dân tộc, đỨc tin và lòng yêu nước 


- Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm rằng giữa đức tin tôn giáo và lòng yêu 
nước là không mâu thuận nhau. Mỗi người vừa là một tín đồ chân chính 
vừa là mỘt công dân yêu nước. 


- Hồ chủ tịch thường nhắc: nước nhà có độc lập thì tôn giáo mới được tự 
do vì vậy mọi người phải làm cho nước nhà được độc lập. Khi có được 
độc lập rồi thì phải quan tâm đến đời sống nhân dân dân vì độc lập sẽ 
chẳng có ý nghĩa gì nếu người dân vẫn còn đói khổ. 


